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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 8

HỌC KÌ II

A. LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC

1. Công thức tính công
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 Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực là 
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A=F.s

 


Trong đó : 
A là công của lực F, đơn vị của A là J, 1J=1Nm, 1kJ=1000J.




F là lực tác dụng vào vật, đơn vị là N.




s là quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị là m (mét).
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 Trường hợp đặc biệt, lực tác dụng vào vật chính là trọng lực và vật di chuyển theo phương thẳng đứng thì công được tính 
[image: image4.wmf] 

A=P.h



Trong đó : 
A là công của lực F, đơn vị của A là J




P là trọng lượng của vật, đơn vị là N.





h là quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị là m (mét).
2. Công suất

 Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
 Công thức tính công suất : 
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Trong đó :
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 là công suất, đơn vị W 
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A là công thực hiện, đơn vị J.





t là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây).

3. Cơ năng


- Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng.

-  Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng hấp dẫn. Vật có khối lượng càng lớn và càng cao thì thế năng hấp dẫn của vật càng lớn.

- Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

- Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.
- Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng.
- Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó.

4. Các chất được cấu tạo như thế nào?

-  Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.
-  Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

-  Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.

-  Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

5. Hiện tượng khuếch tán

 - Khi đổ hai chất lỏng khác nhau vào cùng một bình chứa, sau một thời gian hai chất lỏng tự hòa lẫn vào nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng khuếch tán.

 - Có hiện tượng khuếch tán là do các nguyên tử, phân tử có khoảng cách và chúng luôn chuyển động hỗn độn không ngừng.

- Hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh khi nhiệt độ càng tăng.

6. Nhiệt năng

 a. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

 Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng hai cách:

-  Thực hiện công.

- Truyền nhiệt.

b. Nhiệt lượng

- Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi.

- Đơn vị của nhiệt năng là Jun (kí hiệu J).

7. Dẫn nhiệt

-  Nhiệt năng có thể truyển từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

-Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

- Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém.

8. Đối lưu

Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng và chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

9. Bức xạ nhiệt
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Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường thẳng.
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 Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không.

10. Công thức tính nhiệt lượng

a) Nhiệt lượng của một vật thu vào phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi.

- Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật.

b) Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng thu vào : 
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 : Nhiệt lượng vật thu vào, đơn vị J.
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 : Khối lượng của vật, đơn vị kg.
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 : Độ tăng nhiệt độ, đơn vị 
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 : Nhiệt dung riêng, đơn vị J/kg.K.
Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 
[image: image20.wmf]0
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 Bảng nhiệt dung riêng của một số chất

	Chất
	Nhiệt dung riêng

(J/kg.K)
	Chất
	Nhiệt dung riêng

(J/kg.K)

	Nước
	4200
	Đất
	800

	Rượu
	2500
	Thép
	460

	Nước đá
	1800
	Đồng
	380

	Nhôm
	880
	Chì
	130


11. Nguyên lí truyền nhiệt

Khi có hai vật truyền nhiệt cho nhau thì:

- Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ hai vật bằng nhau.

- Nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào.

12. Phương trình cân bằng nhiệt

Phương trình cân bằng nhiệt : 
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Chú ý: 

 - Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào được tính 
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 - Trong tính toán để gọn ta đặt nhiệt lượng tỏa ra và thu vào bằng 
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 Một số công thức thường sử dụng
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(với m : khối lượng (kg); D : khối lượng riêng (
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); V thể tích (
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(với s : quãng đường (m); v : vận tốc (m/s); t : thời gian (s)).

B. CÂU HỎI.

Câu1. Phát biểu định luật về công.

Câu 2. Công suất là gì? Viết công thức tính công suất? Cho biết tên của các đại lượng trong công thức và đơn vị đo?

Câu 3. 

     a. Khi nào vật có cơ năng. Cho ví dụ vật có cả thế năng và động năng.

b. Thế năng gồm mấy dạng? Nêu đặc điểm và sự phụ thuộc của mỗi dạng. Ứng với mỗi dạng, cho ví dụ minh họa.

c. Khi nào vật có động năng? Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cho ví dụ về vật có động năng.

Câu 4. 

     a. Các chất được cấu tạo như thế nào?

b. Nêu 2 đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học ở chương. 

c. Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào?

Câu 5. 

     a. Nhiệt năng của một vật là gì ? Khi nhiệt độ tăng (giảm) thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

b. Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Tìm một ví dụ cho mỗi cách.
Câu 6. 

a. Nêu các hình thức truyền nhiệt và đặc điểm của mỗi hình thức. Ứng với mỗi hình thức cho ví dụ minh họa.

b. Nêu các hình thức truyền nhiệt chủ yếu của các chất rắn, lỏng, khí

Câu 7.  

     a. Nhiệt lượng là gì ? Ký hiệu, đơn vị nhiệt lượng.

b. Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên, ý nghĩa, đơn vị các đại lượng có trong công thức.

Câu 8. 

     a. Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt.

b. Viết phương trình cân bằng nhiệt.

C. BÀI TẬP
Bài 1: Mở lọ nước hoa trong lớp học, sau vài giây cả lớp ngửi thấy mùi nước hoa. Hãy giải thích vì sao?
Bài 2: Nhỏ giọt mực vào cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu mực. Tại sao?
Bài 3: Tại sao nồi xoong làm bằng kim loại còn bát đĩa thì làm bằng sứ?

Bài 4: Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh dày dễ vỡ hơn khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh mỏng?

Bài 5: Tại sao khi đun nước ta phải đun ở phía dưới đáy ấm?

Bài 6: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 2kg đồng đề tăng nhiệt độ từ 250C lên 900C. Biết nhiệt dung riêng của  đồng là 380J/kg.K

Bài 7: Một thỏi thép nặng 12 kg đang có nhiệt độ 200C. Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K. Nếu khối thép này nhận thêm một nhiệt lượng 44 160 J thì nhiệt độ của nó tăng lên bao nhiêu?

Bài 8: Một ấm nhôm có khối lượng 0,36 Kg chứa 1,2 Kg nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 240C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 
4 200 J/kg.K. Hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm.
Bài 9: Thả một quả cầu nhôm có khối lượng m1= 4,3kg ở nhiệt độ ban đầu 270C vào nước có khối lượng m2 = 1,5kg . Sau một thời gian nhiệt độ cân bằng là 320C. Biết nhiệt dung riêng của  nhôm là C1 =880J/kg.K nước C2= 4200J/kg.K (chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau)

a. Tính nhiệt lượng thu vào của quả cầu

b. Tính nhiệt độ ban đầu của nước.

Bài 10:  Bỏ 100g đồng ở 1200C vào 500g nước ở 250C. Tìm nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt?

                             Các em làm đề cương vào vở bài tập

* Chúc các em thi đạt kết quả tốt*
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